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Câu 1. Tư liệu lao động được hiểu là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động nhằm
	A. biến đổi đối tượng lao động .	B. thay thế đối tượng lao động.
	C. xử lý đối tượng lao động.	D. Di chuyển đối tượng lao động.
Câu 2. Vì đã nhận của ông S 100 triệu đồng nên ông T là chánh án Tòa án nhân dân huyện X thuộc tỉnh Y đã cố ý làm sai lệch thông tin để ông S chỉ bị phạt 5 năm tù tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng cho công ty Z. Mười hai ngày sau, Giám đốc công ty Z làm đơn kháng cáo. Sau khi xác minh làm rõ sự thật, Tòa án nhân dân tỉnh Y mở phiên phúc thẩm và tuyên phạt ông N 15 năm tù giam, ông T 7 năm tù giam. Việc ông T và ông N bị tuyên phạt thể hiện công dân bình đẳng trước pháp luật ở phương diện nào sau đây?
	A. Nghĩa vụ pháp nhân.	B. Bổn phận đạo đức.
	C. Lợi ích cá nhân.	D. Trách nhiệm pháp lí.
Câu 3. Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt anh G mức phạt cao nhất là bảy năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vậy hành vi của anh G thuộc loại tội phạm nào dưới đây?
	A. Rất nghiêm trọng.	B. Đặc biệt nghiêm trọng.
	C. Nghiêm trọng.	D. Ít nghiêm trọng.
Câu 4. Ví dụ nào sau đây thể hiện quan hệ giữa giá trị và giá trị trao đổi
	A. 1m vải = 2 giờ.	B. 1m vải + 5 kg thóc = 2 giờ.
	C. 1m vải = 5 kg thóc.	D. 2m vải = 10 kg thóc = 4 giờ.
Câu 5. Doanh nghiệp X có ông V là giám đốc; chị S, chị Q và anh T là nhân viên. Hằng năm, anh T và chị Q đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi cơ quan có chủ trương cử nhân viên đi học nâng cao trình độ, anh T và chị Q đã hoàn thiện hồ sơ đồng thời nộp cho ông V để đăng kí theo qui định. Trong cuộc họp bình xét, vì chị Q vắng mặt do con của chị bị ốm nên ông V quyết định cử anh T. Bất mãn vì không được lựa chọn, chị Q thường xuyên đi làm muộn và không hoàn thành công việc theo yêu cầu. Được chị S giới thiệu, chị B là người đang có nhu cầu xin việc làm đã tìm gặp ông V để được tạo điều kiện nhận vào làm việc thay thế vị trí của chị Q. Biết chuyện, anh P là anh rể của chị Q đang là giám đốc một công ty tư nhân đã ép buộc khiến chị Q phải bỏ việc ở cơ quan cũ về làm việc cho anh để trừ một khoản nợ mà vợ chồng chị đã vay. Những ai sau đây vi phạm nội dung bình đẳng trong lao động?
	A. Ông V, chị Q và anh P	B. Ông V, chị S và chị B
	C. Chị Q, chị S và ông V.	D. Chị Q, chị B và anh P.
Câu 6. Vào vụ bưởi, chị K đến vườn của ông H để tìm nguồn hàng cung cấp ra thị trường. Hai bên thống nhất: Chị K sẽ mua toàn bộ 50 gốc bưởi với giá 10 triệu đồng và chị hái được 200 quả to, nhỏ. Vậy chị K phải bán trung bình bao nhiêu tiền một quả để thực hiện tốt yêu cầu của quy luật giá trị trong sản xuất?
	A. 55.000 đồng/ quả.
	B. 48.000 đồng/ quả.C.45.000 đồng/quả.
	C. 50.000 đồng/ quả.
Câu 7. Trong thời gian cách ly y tế, do để quên đồ trong cốp xe nên chị V cùng chồng là anh P xuống tầng hầm của chung cư X để lấy đồ thì được anh H thành viên tổ công tác phòng chống dịch Covid - 19 yêu cầu đeo khẩu trang và sát khuẩn tay. Chẳng những không chấp hành mà vợ chồng chị V còn có thái độ chống đối, giật khẩu trang, hành hung anh H nên bị anh K tổ trưởng tổ công tác nhắc nhở và tát vào mặt của anh P. Do có mâu thuẫn với chị V nên anh T là nhân viên bảo vệ đã quay clip ghi lại toàn bộ sự việc và tung lên mạng xã hội. Những ai sau đây vừa không tuân thủ vừa không thi hành pháp luật?
	A. Anh P, anh H và anh K	B. Chị V và anh  P.
	C. Anh P, chị V, anh T.	D. Chị V, anh P và anh K.
Câu 8. N được giám đốc phân công chuyên giao hàng cho ông T. Mặc dù có khả năng thanh toán đơn hàng nhưng ông T cố tình không trả đúng thời hạn để số tiền nợ lên đến 50 triệu đồng. N đến đòi nợ nhiều lần và chửi mắng ông T. Nhân viên của ông T là S đã dùng thanh sắt đánh N bị thương và làm xe máy của N hư hỏng nặng. Hành vi của những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm hình sự vừa phải chịu trách nhiệm dân sự?
	A. Ông T, và S.	B. S.	C. Ông T.	D. Ông T, N và S .
Câu 9. Anh A và anh G cùng đến UBND huyện Y để nộp đơn xin thành lập doanh nghiệp  nhưng không được cấp phép vì hồ sơ chưa đủ. Anh H là cán bộ tiếp nhận hồ sơ đã gợi ý anh G đưa 50 triệu đồng để được duyệt hồ sơ. Thấy anh G thiếu hồ sơ giống như mình nhưng vẫn được cấp phép, anh K đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan có thẩm quyền. Vì ông Q - Chủ tịch UBND huyện Y là chú ruột của anh H nên sau khi xác minh thấy nội dung tố cáo là đúng sự thật, ông Q đã cấp phép cho anh K để anh rút đơn tố cáo. Anh G, anh H và ông Q cùng vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây?
[bookmark: _GoBack]	A. Kỉ luật.	B. Kinh doanh.	C. Lao động.	D. Hành chính.
Câu 10. Thôn X có ông A; vợ chồng anh G, chị S; vợ chồng chị H, anh Y và con gái là cháu M cùng sinh sống. Vốn có định kiến từ trước nên khi thấy chị S vào nhà mình, chị H cho rằng chị S có mục đích xấu nên đã tri hô và hỗ trợ anh Y đánh đuổi chị S. Sau đó ít lâu, bị chị S đưa tin sai sự thật về mình, anh Y đã bí mật giam chị tại một ngôi nhà hoang. Qua hai ngày chị S mất tích, anh G phát hiện sự việc nên đã thuê ông A dùng hung khí đe dọa giết anh Y buộc anh Y phải thả vợ mình. Khi bác sĩ yêu cầu chị S phải nằm viện điều trị do bị sang chấn tâm lí, anh G bắt cháu M rồi quay và gửi vi deo cảnh cháu ngất xỉu di bị bỏ đói cho anh Y để gây sức ép yêu cầu anh Y phải trả tiền viện phí cho vợ mình. Những ai sau đây đồng thời vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân ?
	A. Anh Y và anh G.	B. Anh G và chị H.
	C. Ông A, anh Y và chị S.	D. Anh G, anh Y và chị H.
Câu 11. Cho rằng ông A lấn chiếm một phần lối đi chung của xóm nên bà Cbực tức xông vào nhà ông A chửi mắng và bị con ông A bắt, rồi nhốt trong nhà kho hai ngày. Con ông A đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
	A. Bất khả xâm phạm về thân thể.
	B. Bất khả xâm phạm về danh tính.
	C. Được pháp luật bảo vệ bí mật đời tư.
	D. Được pháp luật bảo vệ tài sản cá nhân.
Câu 12. Nhận thấy nhu cầu sử dụng áo thu đông năm nay tăng vọt do thời tiết chuyển mùa, công ty của chị L đã đầu tư vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, thuê thêm nhiều công nhân sản xuất tăng ca để kịp phân phối ra thị trường. Mặt khác, trên thị trường nhu cầu về mặt hàng đồ gỗ nội thất giảm mạnh, anh K đã đóng cửa nhà xưởng số 2 đồng thời cho một só công nhân tạm thời nghỉ việc không lương để giảm thiệt hại. Hiện tượng trên phản ánh biểu hiện nào dưới đây của quan hệ cung - cầu?
	A. Cung - cầu ảnh hưởng đến giá cả.	B. Cung - cầu tác động lẫn nhau.
	C. Dịch bệnh ảnh hưởng tới cung - cầu.	D. Giá cả ảnh hưởng đến cung - cầu.
Câu 13. Chị N lãnh đạo cơ quan chức năng tiếp nhận hai bộ hồ sơ xin mở văn phòng công chứng củaông A và ông B. Nhận của ông A năm mươi triệu đồng, chị N đã loại hồ sơ đầy đủ của ông B theo yêucầu của ông A rồi cùng anh V nhân viên dưới quyền làm giả thêm giấy tờ bổ sung vào hồ sơ và cấpphép cho ông A. Phát hiện anh V được chị N chia tiền để làm việc này, ông B tung tin bịa đặt chị N vàanh V có quan hệ tình cảm khiến uy tín của chị N giảm sút. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyềnbình đẳng trong kinh doanh?
	A. Chị N, ông A và anh V.	B. Anh V, chị N .
	C. 	D. Ông B, anh V và chị N.
	E. Chị N và ông
Câu 14. Anh K nghi ngờ gia đình ông B tàng trữ ma túy nên đã báo với công an xã X. Do vội đi công tác, anh T phó công an xã yêu cầu anh S công an viên và anh C trưởng thôn đến khám xét nhà ông B. Vì cố tình ngăn cản, ông B bị anh S và anh C cùng khống chế rồi giải ông về giam giữ tại trụ sở công an xã. Hai ngày sau, khi anh T trở về thì ông B mới được trả lại tự do. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
	A. Anh S và anh C	B. Anh C, anh T và anh S.
	C. Anh T và anh S.	D. Anh T, anh S và anh K.
Câu 15. Anh A, anh B, anh C cùng sản xuất một hàng hóa có chất lượng như nhau. Thời gian lao động cá biệt của anh A là 3 giờ, của anh B là 5 giờ, của anh C là 6 giờ. Thời gian lao động xã hội cần thiết của loại hàng hóa trên là 4 giờ. Trong số những người trên, ai là người đáp ứng được yêu cầu của quy luật giá trị?
	A. 	B. 	C. 	D. C. Anh A và anh
	E. Anh B và anh	F. Anh	G. 	H. Anh
Câu 16. Trong lúc X đang làm việc thì T đã lấy trộm điện thoại mang về nhà giấu. Điện thoại của X có cài định vị, do đó X phát hiện điện thoại của mình đang ở nhà T. X đã báo cho công an phường S và cùng công an phường S vào nhà T lục soát. Đang trong quá trình lục soát thì ông G bố của T đi làm về, các bên xảy ra cãi vã, ông G đã đánh X gây thương tích. Sự việc được báo lên cho công an huyện đến hiện trường giải quyết vụ việc. Trong lúc công an đang lập biên bản thì chuông điện thoại reo. X đã tìm thấy điện thoại của mình dưới ghế ngồi phòng khách nhà T. Trong trường hợp trên những ai đã vi phạm pháp luật?
	A. X, T, và ông G	B. Chỉ có T vi phạm
	C. X, T, ông G và công an phường S	D. Ông G và T
Câu 17. Học sinh cùng bàn bạc, thảo luận và phân công nhiệm vụ quyên góp hỗ trợ người dân bị dịch bệnh Covid – 19 là thể hiện trách nhiệm nào sau đây của công dân đối với cộng đồng?
	A. Hợp tác.	B. Nhân nghĩa.	C. Hòa nhập	D. Tôn trọng.
Câu 18. Doanh nghiệp của ông Q ký hợp đồng phân phối xăng cho các cây xăng trên địa bàn tỉnh X. Do cần tiền để đầu tư bất động sản nên ông Q đã chỉ đạo nhân viên của mình pha chế một số lượng lớn xăng giả vào các bồn xăng đảm bảo chất lượng rồi bán ra thị trường, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh X. Hành vi của ông Q phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?
	A. Hình sự và dân sự.	B. Hình sự và kỷ luật.
	C. Hành chính và hình sự.	D. Dân sự và hành chính .
Câu 19. Hai cơ sở chế biến thực phẩm của ông T và ông Q cùng xả chất thải chưa qua xử lí gây ô nhiễm môi trường. Vì đã nhận tiền của ông T từ trước nên khi đoàn cán bộ chức năng đến kiểm tra, ông P trưởng đoàn chỉ lập biên bản xử phạt và đình chỉ hoạt động cơ sở chế biến của ông Q. Bức xúc, ông Q thuê anh G là lao động tự do tung tin bịa đặt cơ sở của ông T thường xuyên sử dụng hóa chất độc hại khiến lượng khách hàng của ông T giảm sút. Những ai dưới đây đã áp dụng sai pháp luật?
	A. Ông P.	B. Anh G.	C. Ông T.	D. Ông Q
Câu 20. Anh N đã từng bị xử lí vi phạm hành chính vì lỗi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Nếu anh N tái phạm lần thứ ba thì sẽ bị xử lí
	A. hình sự.	B. hành chính.	C. dân sự.	D. kỷ luật.
Câu 21. Anh K là cán bộ huyện Y đã nhận từ bà T số tiền hối lộ 10 triệu đồng và hứa sẽ làm giả hồ sơ để giúp bà T được hưởng chế độ trợ cấp đặc biệt. Tuy nhiên, việc làm giả hồ sơ không thành và anh K đã trả lại bà T số tiền trên. Trong trường hợp này, hành vi của anh K phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?
	A. Kỉ luật và hành chính.	B. Dân sự và hành chính.
	C. Hình sự và dân sự.	D. Hình sự và kỉ luật.
Câu 22. Nội dung nào sau đây không phải là biểu hiện của hôn nhân tiến bộ?
	A. Dựa trên tình yêu chân chính.	B. Tự do ly hôn.
	C. Tự do kết hôn đúng pháp luật.	D. Dựa trên lợi ích kinh tế.
Câu 23. Các ông A, C, M cùng làm trang trại sản xuất nông nghiệp. Với sự hỗ trợ của hội khuyến nông tỉnh, ông A đã đầu tư dây chuyền sản xuất và thu hái sản phẩm tự động nên năng xuất cao gấp đôi bình thường. Sau khi tham khảo mô hình kinh doanh của ông A, ông M cũng vay vốn và lắp đặt hệ thống vắt sữa tự động nhằm giảm lượng nhân công. Thấy ông A và ông M làm ăn hiệu quả, ông C cho rằng 2 ông liên kết để cạnh tranh không lành mạnh nên đã thuê anh Y và một số cá nhân lao động tự do đập phá máy móc của ông A và ông M. Những ai dưới đây đã chưa nhận thức đúng về tác dụng của công nghiệp hóa hiện đại hóa.
	A. Ông C	B. Ông A	C. Anh Y	D. Ông M
Câu 24. Các bạn Đ, S, T, và L trao đổi với nhau về việc sau này sẽ làm gì để góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bạn Đ nói mình sẽ ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, bạn T nói mình sẽ đi du học và làm việc ở nước ngoài rồi gửi tiền về giúp đỡ cha mẹ, bạn S thì cho rằng mình sẽ lựa chọn cách nuôi, trồng theo kiểu truyền thống, còn bạn L thì muốn làm kỹ sư để nghiên cứu phát triển nông nghiệp. Trong tình huống này suy nghĩ của ai là phù hợp trách nhiệm của công dân với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đạihóa?
	A. Bạn T và bạn S.	B. Bạn Đ vàbạnL.	C. Bạn T vàbạnĐ.	D. Bạn L vàbạnS.
Câu 25. Anh H, một thanh niên người dân tộc thiểu số, sau khi tốt nghiệp THPT, anh được địa phương cử đi học đại học theo chế độ cử tuyển. Tốt nghiệp đại học ra trường với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi anh được điều về UBND huyện X làm việc. Trong đợt bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, anh được giới thiệu ứng cử và trúng cử với số phiếu rất cao. Anh H đã được thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên những lĩnh vực nào dưới đây ?
	A. Văn hóa – chính trị.	B. Chính trị - giáo dục.
	C. Văn hóa - giáo dục	D. Kinh tế - chính trị
Câu 26. Do vội vàng nên y tá bệnh viện đã phát nhầm thuốc cho bệnh nhân. Hành vi vi phạm của y tá thuộc lỗi nào dưới đây?
	A. Cố ý gián tiếp.	B. Vô ý do quá tự tin.
	C. Cố ý trực tiếp.	D. Vô ý do cẩu thả.
Câu 27. Ông B là giám đốc, chị S là trưởng phòng tài vụ, anh A là nhân viên cùng công tác tại sở X. Phát hiện ông B cùng chị S vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại của ngân sách nhà nước 5 tỉ đồng, anh A đã làm đơn tố cáo nhưng lại bị lãnh đạo cơ quan chức năng là ông D vô tình làm lộ thông tin khiến ông B biết anh là người tố cáo. Vì vậy, ông B liên tục gây khó khăn cho anh A trong công việc. Bức xúc, anh A đẫ ném chất thải vào nhà riêng của ông B. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và kỷ luật?
	A. Ông B, chị S và anh A	B. Ông B và chị S.
	C. Ông B, chị S và ông D	D. Ông B và ông D
Câu 28. Giao dịch dân sự của người ở độ tuổi nào dưới đây thì do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện
	A. Dưới 18 tuổi.	B. Dưới 15 tuổi.	C. Dưới 16 tuổi.	D. Dưới 6 tuổi.
Câu 29. Nhân nghĩa là truyền thống đạo đức cao đẹp của dân tộc ta, được hun đúc qua các thế hệ từ ngàn xưa cho đến nay và ngày càng được
	A. duy trì phát triển.	B. tuyên truyền sâu rộng.
	C. ủng hộ.	D. bảo vệ.
Câu 30. Ông M là chủ xưởng sản xuất tranh sơn mài kí hợp đồng lao động với H (14 tuổi) vào làm việc trong xưởng. H làm việc 04 giờ/ ngày và không quá 20 giờ/ tuần, được trả lương đầy đủ. Khi kí hợp đồng lao động, có sự đồng ý của cha mẹ H. Thấy H làm việc hiệu quả, bà V - vợ ông M bàn bạc với con trai là anh K và cùng nhau thuyết phục H đồng ý làm thêm 02 giờ/ ngày. Ông M thấy H tự nguyện làm thêm giờ nên ông cũng yên tâm cho H làm. Thấy con mình làm việc vất vả, ông S - bố H đã đến xưởng chửi bới bà V bóc lột sức lao động trẻ em. Bà T - vợ ông S đi cùng chồng đã quay lại toàn bộ sự việc và chia sẻ lên mạng xã hội. Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?
	A. Anh K, Bà V.	B. Vợ chồng ông S, anh K, bà V.
	C. Ông M.	D. Vợ chồng ông M,Anh K.
Câu 31. Chị V đi xe đạp không quan sát và bất ngờ băng qua đường va chạm với xe máy của anh G đang lưu thông đúng luật khiến cả hai bị ngã xây sát nhẹ, xe máy của anh G bị hỏng nặng. Chị V đứng dậy và lao đến giữ anh G lại nhằm ăn vạ. Thấy chị V đang cố giữ anh G, anh M và X lao vào đánh anh G vì nhầm anh G là người có lỗi. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật hành chính và dân sự?
	A. Chị V, anh G và M	B. Chị V, anh M và X.
	C. Anh M và anh X.	D. Chị V.
Câu 32. Người nông dân sản xuất được ba tấn thóc và tích trữ số thóc đó để phục vụ nhu cầu lương thực của gia đình mình. Trong trường hợp này, số thóc đó
	A. không tham gia vào cung.	B. Chuẩn bị tham gia vào cung.
	C. không thể tham gia vào cung.	D. Có tham gia vào cung.
Câu 33. Công dânnghiêm túc việc đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng chống dịch Covid – 19 là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
	A. áp dụng pháp luật.	B. Thi hành pháp luật.
	C. Sử dụng pháp luật.	D. Tuân thủ pháp luật.
Câu 34. Anh A đi xe máy trên đường phố bị một cành cây rơi xuống làm anh A không tự chủ được tay lái, nên cả người và xe văng trên đường. Anh B đi sau một đoạn đâm vào xe máy của anh A làm xe máy của B hư hại một số bộ phận và bản thân B bị thương nhẹ. B đòi A bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tài sản. A không chịu bồi thường vì cho rằng việc B bị thương và xe bị hư hại là không phải do mình mà do cành cây gây ra. B đã gọi anh K và anh S đến đánh anh A và lấy xe máy của anh A về nhà, rồi yêu cầu anh A mang tiền đến đền bù mới trả xe. Những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật?
	A. Anh A, anh S và anh K	B. Anh S và anh K.
	C. Anh B, anh K và anh S.	D. Anh A, anh B, anh K và anh S.
Câu 35. Theo Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, khi giải quyết quyền nuôi con trong li hôn, con từ đủ độ tuổi nào dưới đây thì Tòa án phải xem xét nguyện vọng của con?
	A. 07 tuổi trở lên.	B. 09 tuổi trở lên.	C. 06 tuổi trở lên.	D. 08 tuổi trở lên.
Câu 36. Tại buổi họp lớp nhân kỷ niệm 10 năm ra trường, anh A khoe với cả lớp hiện mình đang làm bộ phận kỹ thuật của công ty điện tử Sam sung Thái Nguyên với mức lương 30 triệu / tháng. Anh T thì cho biết sau khi ra trường được sự giúp đỡ về vốn của bố mẹ nên đã thành lập công ty của riêng mình. Chị M thấy vậy đã chúc mừng các bạn A và T, đồng thời thông báo hiện mình đang làm kỹ thuật cho hợp tác xã sản xuất rau sạch xuất khẩu và rất mong muốn chị Y hiện đang là công nhân về làm cùng mình. Những ai đã tham gia vào thành phần kinh tế tập thể?
	A. Chị M.	B. Anh T.	C. Anh T	D. Chị Y.
Câu 37. Chị T là một đại lí kinh doanh sữa. Để thu hút khách hàng, chị đã quảng cáo bằng nhiều hình thức về các mặt hàng sữa dành cho trẻ em từ sơ sinh đến dưới 06 tháng tuổi. Ông K – đại diện Cục Quản lí thị trường yêu cầu chị dừng hành vi quảng cáo. Ông H – bố của chị đã chửi bới và dùng dao đe dọa ông K. Để cạnh tranh, anh G – chủ một đại lí sữa gần đó đã treo một pano quảng cáo với nội dung nhãn hiệu sữa mà cửa hàng mình đang kinh doanh là tốt nhất. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật hành chính?
	A. Chị T, anh G.	B. Chị T và ông K.
	C. Anh G.	D. Chị T, ông H và ông K.
Câu 38. Anh K đã mua một số thực phẩm không rõ nguồn gốc của chị H để chế biến đồ ăn bán cho khách hàng. Hàng xóm của anh K là chị M phát hiện ra sự việc đã báo cho cán bộ cơ quan chức năng là ông N. Do có nhận của anh K một số tiền, nên ông N đã chỉ đạo cho nhân viên dưới quyền là anh G lập biên bản xử phạt chị H, còn anh K không bị xử phạt. Biết chuyện, chị H đã tố cáo hành vi của ông N với cơ quan có thẩm quyền khiến ông N bị tạm đình chỉ công tác để điều tra. Những ai dưới đây đã sử dụng các thủ đoạn phi pháp khi tiến hành hoạt động kinh doanh?
	A. Anh K, chị H, ông N và anh G.	B. Anh G, anh K và ông N.
	C. Chị H, anh K.	D. Anh K, anh G, ông N và chị M.
Câu 39. Vợ anh A là chị B giấu chồng rút toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để kinh doanh cùng bạn nhưng bị thua lỗ. Phát hiện sự việc, anh A đã đánh đập và yêu cầu chị phải dừng theo học lớp trung cấp chính trị và đến làm việc tại xưởng mộc do anh làm quản lí mặc dù chị không đồng ý. Anh A đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nào dưới đây?
	A. Lao động và công vụ.	B. Tải sản chung của vợ chồng.
	C. Nhân thân	D. Hợp tác và đầu tư
Câu 40. Anh P và chị H thưa chuyện với hai gia đình để được kết hôn với nhau, nhưng bố mẹ anh P là ông Q và bà G đã không đồng ý và ra sức ngăn cản vì lí do chị H là người theo đạo. Cho nên chị H đã nhờ bố mẹ mình là ông U và bà T can thiệp để hai người được kết hôn. Sau khi ông bà U thuyết phục không xong, đã có những lời lẽ xúc phạm, lăng mạ đến ông bà Q. Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo?
	A. Bố mẹ P và bố mẹ H.	B. Ông Q và bà G.
	C. Ông U và bà T.	D. Mình ông Q.
Câu 41. Sau khi kí hợp đồng lao động với ông C giám đốc công ty X và làm việc được hai tháng chị A tự ý nghỉ việc và chuyển sang làm trợ lí cho ông B giám đốc công ty tư nhân Z. Phát hiện sự việc, ông C chỉ đạo chị E cán bộ phòng nhân sự gây khó khăn trong việc giải quyết hồ sơ gốc cho chị. Bức xúc, anh D chồng chị A đã đánh chị E khiến chị phải nghỉ việc điều trị dài ngày. Chị A vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động ? .
	A. Xác lập quy trình quản lí.	B. Áp dụng chế độ ưu tiên.
	C. Giao kết hợp đồng lao động.	D. Thay đổi cơ cấu tuyển dụng,
Câu 42. Giả sử trên thị trường, cầu về điện thoại thông minh là 1.200.000 máy. Về phía nguồn cung, một số hãng sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu điện thoại để cung ứng cho thị trường. Trong đó Sam sung cung ứng 300.000 máy, Oppo cung ứng 155.000 máy, Vsmart cung ứng 120.000 máy, Vivo cung ứng 80.000 máy, Apple cung ứng 90.000 máy, các hãng khác cung ứng 62.200 máy. Nếu không xét đến các yếu tố khác, chỉ xét cung -  cầu và giá cả thị trường thì giá cả điện thoại thông minh sẽ nằm trong trường hợp nào dưới đây?
	A. Tăng lên.	B. Thay đổi.	C. Giảm xuống.	D. Giữ nguyên.
Câu 43. Phát hiện anh C đã tung tin đồn thất thiệt về chị T trên mạng xã hội nên chị B kể lại việc này với chị T. Sau khi yêu cầu anh C gỡ bỏ thông tin sai lệch về mình không được, chị T rất bực mình. Thương bạn, chị B đã tung tin cả nhà anh C nhiễm HIV khiến gia đình anh C bị kì thị còn anh C bị trầm cảm. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự?
	A. Anh C	B. Chị T	C. Anh C và chị B	D. Chị B
Câu 44. Tích cực học tập, rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe là biểu hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân đối với Tổ quốc?
	A. Bảo vệ Tổ quốc.	B. Bảo vệ quê hương.
	C. Phát huy truyền thống.	D. Xây dựng Tổ quốc.
Câu 45. Công ty T, X, H,Y cùng sản xuất dầu ăn cung cấp cho thị trường trong nước. Công ty T chú trọng đổi mới hệ thống bao bì. Công ty X đầu tư xe vận chuyển hàng hóa cho các đại lí. Công ty H tập trung đào tạo nguồn nhân lực. Công ty Y chủ trương đổi mới hệ thống máy móc. Việc làm của công ty nào dưới đây đã chú trọng đến căn cứ cơ bản để phân biệt các thời đại kinh tế?
	A. Công ty H và Y.	B. Công ty T.	C. Công ty Y.	D. Công ty X.
Câu 46. Do con còn nhỏ nên chị V cùng chồng là anh M đã bàn bạc, thống nhất chị V sẽ nghỉ việc để có thời gian chăm sóc con. Từ ngày chị V nghỉ việc, anh M phó mặc toàn bộ việc chăm sóc, nuôi dạy con cho chị V. Đến thăm con gái, bà G - mẹ ruột chị V đã chứng kiến chị H - em chồng chị V đang chửi bới, xúc phạm V là ăn bám chồng. Bực tức, bà G đã nói xấu H trên mạng xã hội. Em trai chị V là T chia sẻ bài viết trên trang cá nhân. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?
	A. Anh M, chị H và bà G.	B. Anh M, chị H .
	C. Chị H, bà G và T.	D. Chị H.
Câu 47. Anh D và chị T cùng sản xuất mặt đồ gỗ, chị T ngay từ ban đầu đã tập trung vốn đầu tư máy móc hiện đại để hợp lý hóa quá trình sản xuất nên năng suất lao động tạo ra cao, hàng hóa làm giá với mức giá rất cạnh tranh nên thu lợi nhuận lớn. Anh D do có đội ngũ nhân công là những người có kinh nghiệm sản xuất lâu năm nhưng chủ yếu làm bằng thủ công nên chi phí tạo ra sản phẩm rất cao, làm cho sức cạnh tranh hạn chế. Trong trường hợp này anh D cần vận dụng tác động nào của quy luật giá trị để có thể duy trì hiệu quả cơ sở sản xuất của mình
	A. Điều tiết lưu thông.	B. Kích thích lực lượng sản xuất.
	C. Phân hóa giầu nghèo	D. Điều tiết sản xuất
Câu 48. Để có lợi nhuận cao và giành được ưu thế trong cạnh tranh, người sản xuất phải đảm bảo điều kiện nào dưới đây?
	A. Tăng giá trị cá biệt của hàng hóa.
	B. Giữ nguyên giá trị cá biệt của hàng hóa.
	C. Giảm giá trị cá biệt của hàng hóa.
	D. Tăng giá trị sử dụng của hàng hóa.
Câu 49. Anh A có tổng thu nhập hàng tháng là 30 triệu đồng. Anh bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là 3 triệu đồng, số tiền còn lại anh dùng 10 triệu đồng để mua vàng cất trữ, 10 triệu đồng mua hàng hóa chi dùng trong gia đình, 3 triệu đồng anh tặng cho gia đình nội - ngoại. Trong trường hợp này số tiền anh A dùng làm phương tiện thanh toán là bao nhiêu?
	A. 10 triệu.	B. 20 triệu.	C. 26 triệu.	D. 23 triệu.
Câu 50. “Hiện đại hóa là quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quản lí kinh tế - xã hội” là nội dung
	A. về tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
	B. của khái niệm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
	C. về tính tất yếu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
	D. về yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa .
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